
Page 1 of 5

Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 2

2 Máy X-quang tại giường Hệ thống 5

3 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 8

4 Máy xét nghiệm miễn dịch Cái 3

5 Máy xét nghiệm sinh hoá Cái 3

6 Máy thận nhân tạo Cái 30

7 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 60

8 Bơm tiêm điện Cái 100

9 Máy gây mê giúp thở Cái 14

10 Dao mổ điện cao tần Cái 14

11 Dao mổ siêu âm Cái 2

12 Máy phá rung Cái 13

13 Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp Hệ thống 2

14 Đèn mổ treo trần 1 nhánh 5 bóng ánh sáng thường Cái 3

15 Đèn mổ di động Cái 6

16 Bàn mổ Cái 14

17 Máy đo điện tim Cái 22

18 Máy truyền dịch Cái 41

19 Máy giúp thở Cái 40

20 Monitor theo dõi sản khoa Cái 10

21 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 3

22 Máy ly tâm Cái 12

23 Hệ thống đo HbA1c Hệ thống 3

24 Máy nhuộm tiêu bản Cái 2

25
Hệ thống định nhóm máu bằng gelcard (gồm: 02 máy ly 

tâm, 01 máy ủ, 01 máy đọc gelcard)
Hệ thống 2

26 Máy phân tích đông máu tự động Cái 3

27 Máy phân tích nước tiểu Cái 4

28 Hệ thống xử lý nước RO Hệ thống 6

29 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) cầm tay Cái 63

30 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng Bộ 3

31 Bộ nội soi bàng quang và cắt đốt tiền liệt tuyến Bộ 2

32 Bộ dụng cụ đại phẫu Bộ 6

33 Bộ dụng cụ tháo nẹp vít đa năng Bộ 7

34 Bộ dụng cụ chỉnh hình vách ngăn Bộ 6

35 Bộ dụng cụ phẩu thuật chi dưới Bộ 6

36 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên Bộ 6

37 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa Bộ 10

38 Bộ khung treo tay mổ nội soi khớp chi Bộ 5
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39 Bộ rút đinh nội tủy đa năng Bộ 7

40 Bộ dụng cụ vi phẫu tai Bộ 5

41 Bộ dụng cụ vi phẫu Bộ 5

42 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu Bộ 4

43 Bộ tay khoan chậm Bộ 15

44 Bộ dụng cụ thay lại khớp háng Bộ 2

45 Đèn tiệt trùng UV Cái 14

46 Máy hút di động sử dụng áp lực hút trung tâm Cái 12

47 Máy hút dịch Cái 35

48 Máy khoan xương Cái 6

49 Máy sưởi ấm bệnh nhân Cái 4

50 Máy làm ấm máu và dịch truyền Cái 13

51 Máy garo hơi Cái 8

52 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 23

53 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bộ 3

54 Bộ đặt nội khí quản có camera Bộ 3

55 Máy lọc và khử khuẩn không khí Cái 7

56 Máy phun khí dung Cái 15

57 Máy nuôi ăn đường ruột Cái 9

58 Máy Holter điện tâm đồ Cái 6

59 Máy laser công suất cao Cái 8

60 Máy xông phòng khử khuẩn Cái 6

61 Bàn sưởi ấm em bé Cái 8

62 Bàn sanh Cái 8

63 Máy đốt cổ tử cung Cái 2

64 Máy nghe tim thai Cái 10

65 Giác hút sản khoa Cái 5

66 Bộ dụng cụ may tầng sinh môn thẩm mỹ Bộ 6

67 Máy tập vật lý trị liệu sau thay khớp gối Cái 2

68 Máy tập vật lý trị liệu sau thay khớp háng Cái 2

69 Máy cắt đốt nội soi tiêu hoá Cái 3

70 Bàn khám tai mũi họng Bộ 5

71 Đèn soi đáy mắt Cái 6

72 Máy laser Yag Cái 3

73 Đèn trám thẩm mỹ Cái 10

74 Đèn tẩy trắng Cái 7

75 Ghế máy nha khoa Bộ 14

76 Máy nội nha Cái 3

77 Máy cạo vôi răng Cái 9

78 Giường kéo cột sống lưng / cổ Cái 10

79 Giường y tế điện Cái 12

80 Máy sóng ngắn trị liệu Cái 8

81 Thiết bị điện điều trị tần số thấp vi xử lý Cái 3
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82 Máy kích thích điện và EMG Cái 4

83 Máy kích thích kết hợp siêu âm điều trị Cái 4

84 Máy xung kích trị liệu Cái 3

85 Máy xung điện trị liệu Cái 3

86 Máy nén ép trị liệu suy giãn tĩnh mạch Cái 10

87 Máy điện di Cái 3

88 Hệ thống Laser diode Cái 3

89 Máy hấp nhiệt độ thấp Cái 2

90 Giường bệnh Cái 400

91 Máy rửa màng lọc Cái 8

92 Máy phun khử khuẩn bề mặt Cái 4

93 Bộ nội soi bàng quang và cắt đốt tiền liệt tuyến Bộ 3

94 Máy đo tròng tự động Cái 4

95 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thống 1

96 Máy siêu âm màu 4D Cái 2

97 Máy siêu âm qua ngã thực quản Cái 1

98 Máy siêu âm lòng mạch Cái 1

99 Máy X-Quang KTS toàn hàm Máy 1

100 Máy C Arm Máy 3

101 Máy giúp thở dùng trong phòng cộng hưởng từ (MRI)_ Máy 1

102 Monitor DSA Máy 1

103 Hệ thống Monitor trung tâm Hệ thống 4

104 Hệ thống phẫu thuật Phaco Hệ thống 2

105 Đèn mổ treo trần 1 nhánh đèn Led Cái 2

106 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn Led Cái 7

107 Máy ECMO Máy 1

108 Hệ thống nội soi khí phế quản Hệ thống 2

109 Máy tim phổi nhân tạo Cái 1

110 Máy thở Bipap Máy 3

111 Bàn cắt lọc bệnh phẩm Cái 2

112 Kính hiển vi Cái 5

113 Máy Spindown Cái 4

114 Máy ly tâm lạnh Cái 4

115 Máy cắt tiêu bản Cái 2

116 Máy sấy tiêu bản Cái 2

117 Máy xử lý mô Cái 1

118 Máy vùi mô Cái 1

119 Máy xét nghiệm HP qua hơi thở Cái 2

120 Pipet đa kênh Cái 10

121 Máy đốt điện cao tầng Cái 4

122 Xe đẩy y dụng cụ gây mê cao cấp Cái 10

123 Máy theo dõi độ sâu gây mê Máy 3
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124 Máy nội soi phế quản cầm tay Máy 1

125 Máy theo dõi hô hấp cắt lớp điện trở kháng Máy 1

126 Máy hút dịch vết thương áp lực âm Máy 3

127 Hệ thống Oxy dòng cao Máy 40

128 Máy đo EtCO2 Máy 5

129 Holter huyết áp Máy 3

130 Máy khoan mài cao tốc Máy 2

131 Bộ dụng cụ soi niệu quản Bộ 2

132 Bộ dụng cụ soi bàng quang Bộ 2

133 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu Bộ 2

134 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống Bộ 2

135 Bộ khung đầu Bộ 1

136 Dụng cụ kéo sườn trong phẫu thuật ổ bụng Bộ 2

137 Bàn khám phụ khoa Cái 5

138 Máy soi ven Máy 3

139 Máy rửa ống soi tự động Máy 3

140 Máy rửa ống soi bán tự động Máy 2

141 Máy soi bàng quang và cắt đốt tiền liệt tuyến Máy 1

142 Máy đo đa kí giấc ngủ Máy 1

143 Máy kích thích từ trường xuyên sọ Cái 1

144 Nhãn áp hơi Cái 2

145 Máy Slit slamp Cái 2

146 Máy laser Co2 Cái 1

147 Máy ly tâm nha khoa Máy 2

148 Máy khoan xương Implant Máy 2

149 Máy laser nha khoa Cái 1

150 Máy tra dầu, vệ sinh tay khoan nha khoa Cái 1

151 Tay khoan implant Cái 2

152 Tay khoan thẳng cho máy phẫu thuật implant Cái 5

153 Bộ kit cắm implant Cái 2

154 Bộ kit phục hình trên implant Cái 2

155 Giường kéo cột sống lưng / ngực Cái 6

156 Máy điện từ trường Máy 2

157 Máy thủy trị liệu tứ chi ( điện trị liệu trong nước) Cái 2

158 Hệ thống ép cẳng chân chịu lực trở kháng Hệ thống 2

159 Máy laser Co2 Cái 2

160 Máy thẩm mỹ Laser Fractional Cái 1

161 Máy xóa xăm sử dụng công nghệ laze Cái 1

162 Máy triệt lông IPL Cái 1

163 Máy hấp nhiệt độ cao Cái 4

164 Máy hàn túi tiệt trùng có in ngày đóng gói Cái 2

165 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi vi phẫu thuật thanh quản Bộ 2

166 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tai Bộ 2
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167 Bàn khám sản phụ khoa Cái 1

168 Tủ ấm Cái 2

169 Tủ sấy Cái 2

170 Bàn nắn bó bột Cái 2

171 Máy lắc Cái 2

172 Máy siêu âm A Cái 2

173 Bộ đo nhãn áp Bộ 2

174 Bộ dụng cụ mổ thoát vị bẹn Bộ 2

175 Máy mài kính tự động Cái 1

176 Bộ mặt nạ thử thị lực Cái 2

177 Máy đo nồng độ CO Cái 2

178 Máy chăm sóc da bằng liệu pháp laser Cái 2

179 Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào cổ tử cung Hệ thống 1

180 Hệ thống xét nghiệm viêm gan Hệ thống 1

181 Tủ phản ứng PCR Cái 2

182 Tủ bảo quản ống nội soi Cái 2

183 Hệ thống hút xử lý khí thải gây mê Hệ thống 2

184 Máy mài cầm tay có chổi than Cái 2

185 Bộ đèn soi bóng đồng tử Bộ 2

186 Máy cắt đốt RHM Cái 2

187 Máy hấp khô Cái 2

188 Máy phân tích điện giải Cái 2

189 Tủ lưu tiêu bản và Block bệnh phẩm vùi Parafin Cái 2

190 Giường bệnh thông minh Cái 100

191 Bàn hồi sức sơ sinh Cái 2

192 Máy giúp thở cầm tay Cái 6

193 Máy đo huyết áp để bàn Cái 8

194 Máy siêu âm cầm tay Cái 3


